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	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
Họ và tên HS:…………………………… 

Lớp: 3A…
	         Thứ …….., ngày …. tháng 1  năm 2026
   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN - LỚP 3

Năm học 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 35 phút) 


	Điểm  


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời 
(kết quả) đúng hoặc hoàn thành yêu cầu các bài tập dưới đây.
Câu 1. (0,5 điểm) Số gồm 4 trăm, 7 chục và 6 đơn vị là:
A. 746

B. 476

C. 674

     D. 467
Câu 2. (0,5 điểm) Tính:        950g + 250g : 5 = …… 
A. 150kg                B.  100g                   C. 1000g                     D. 1000kg
Câu 3. (0,5 điểm)  Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4. Số đó là: 

     A.  51
   B.  52                     C.  53                          D.  54
Câu 4. (0,5 điểm) Một đoàn khách du lịch gồm 46 người muốn đi thăm quan Lăng Bác bằng ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở hết số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 7 người khách?

            A. 7 xe                  B. 6 xe, thừa 4 người       C. 5 xe              D. 8 xe
	Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A. 500 mm + 400 mm  < 1 m
B. Hình bên có 4 góc vuông
C. A,B,C là ba điểm thẳng hàng
D. 1 l = 700 ml – 100 ml + 400 ml
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Câu 6. (0,5 điểm) Cô Hoa mang 125 kg dưa hấu ra chợ bán. Sau khi bán số lượng dưa hấu giảm đi 5 lần so với lúc ban đầu. Hỏi cô Hoa đã bán được bao nhiêu kg dưa hấu?

A. 120 kg                   B. 30 kg                   C. 100 kg                 D. 25 kg

Câu 7. (0,5 điểm) Nhiệt độ không khí đo được trong ngày là 8˚C. Hỏi hôm đó thời tiết như thế nào?
A. Lạnh

    B. Nóng

     C. Mát mẻ
       D. Rét buốt
	Câu 8. (0,5 điểm) Số?
[image: image3.png]N | =



 số quả dứa là ………… quả
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PHẦN II.  TỰ LUẬN (5,5 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	      134 + 456               
	 965 - 749
	 215 x 3                      
	284 : 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2. (2 điểm) Lớp 3A thu gom được 198 kg giấy vụn. Lớp 3B thu gom được số giấy vụn gấp 2 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3. (1 điểm) 
a) Tính bằng cách thuận tiện: 15 + 24 + 85 + 76 + 47 + 32 + 68 + 53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Ghép 8 khối lập phương nhỏ được khối lập phương lớn (như hình vẽ). Người ta sơn màu đỏ vào tất cả các mặt của khối lập phương lớn. Có tất cả …… mặt của các khối lập phương nhỏ được sơn màu đỏ. 

         GV trông


GV chấm lần 1 


GV chấm lần 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 3

Năm học: 2025 - 2026
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm)
Phần 1. Từ câu 1 đến 6:Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	Đ,S,S,Đ
	C
	D
	6 quả 

	Điểm
	0,5 điểm.
	 0,5 điểm.
	 0,5 điểm.
	 0,5 điểm.
	 1,0 điểm.
	 0,5 điểm.
	0,5 điểm.
	0,5 điểm.


PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 
- Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2. (2 điểm)
Lớp 3B thu gom được số ki – lô – gam giấy vụn là: (0,25 điểm)
           
          198 × 2 = 396 (kg)                               (0,5 điểm)
Cả hai lớp thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là:  (0,25 điểm)
                   198 + 396 =  594 (kg)                               (0,7 điểm)
                                   Đáp số:   594 kg giấy vụn     (0,25 điểm)
*  Sai đơn vị hoặc đáp số trừ 0,25 điểm
Bài 3. (1điểm – mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
a)  15 + 24 + 85 + 76 + 32 + 68 + 47 + 53

= (15 + 85) + (24 + 76) + (32 + 68) + (47 + 53)

= 100 + 100 + 100 + 100

= 400 (0,5 điểm)

b. 24 (0,5 điểm)
 10 phút. 





 10 phút. 





 10 phút. 





 10 phút. 








